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TỔNG SỐ 8.145.955     5.183.652  3.442.102 2.138.965  1.054.304,602  27.188,527  223.604,602  568.511,473   235.000,000  

I QUỐC PHÒNG 11.859          11.859       9.000        9.000         2.000,000         2.000,000    -                 -                 -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 11.859          11.859       9.000        9.000         2.000,000         2.000,000    -                 -                 -                 

a Dự án nhóm C 11.859          11.859       9.000        9.000         2.000,000         2.000,000    -                 -                 -                 

1 

Nâng cấp, cải tạo trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm

cứu nạn kết hợp sơ tán nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng

Nam

BCH Quân sự 

tỉnh
7004686 560 011

 214a-

30/9/19 
4.864            4.864         3.000        3.000         1.400,000         1.400,000    

2 
Nhà làm việc cho Đại đội bảo vệ biên giới, BCH Quân sự tỉnh

Sê Kông tại cửa khẩu Kà Lừm 

 BCH Bộ đội 

biên phòng tỉnh 
7004686 560 011

24-

22/02/19
6.995            6.995         6.000        6.000         600,000            600,000       

III GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 383.208        356.708     251.524    231.524     55.038,224       -               55.038,224    -                 -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 154.436        154.436     119.707    119.707     17.438              -               17.438           -                 -                 

a Dự án nhóm B 59.993          59.993       48.000      48.000       6.000                -               6.000             -                 -                 

1 Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành 7713885 560 074
 2313-

31/7/2018 
59.993          59.993       48.000      48.000       6.000,000         6.000,000      

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 

a Dự án nhóm C 94.444          94.444       71.707      71.707       11.438,224       -               11.438,224    -                 -                 

1 
Trường THPT Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh; hạng mục: Xây

mới khối lớp học 18 phòng 3 tầng
7712388 560 074

 123-

31/7/18 
9.996            9.996         8.500        8.500         1.238,224         1.238,224       Quyết toán 

2 
Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Điện Bàn; hạng mục:

Khối nhà lớp học và khối phục vụ học tập
7712711 560 074

 122-

31/7/18 
7.996            7.996         6.000        6.000         1.200,000         1.200,000      

3 

Trường THPT Lê Quý Đôn; hạng mục: Xây mới khối lớp học

02 tầng 10 phòng; cải tạo khối lớp học cũ thành khối văn

phòng; sửa chữa, cải tạo 03 phòng thí nghiệm và các hạng

mục phụ trợ

7616673 560 074
 3349-

22/10/19 
12.594          12.594       10.000      10.000       1.300,000         1.300,000      

4 Trường THPT Phan Châu Trinh, huyện Tiên Phước 7641705 560 074
 20-

31/01/20 
9.467            9.467         7.200        7.200         1.300,000         1.300,000      

5 

Trường PTDTNT Phước Sơn; hạng mục: Xây mới và sửa

chữa Khối nhà ở học sinh; cải tạo khối hiệu bộ, hệ thống thoát

nước và cải tạo sân vườn và hạng mục phụ trợ khác

7785771 560 074
 215-

30/9/19 
6.369            6.369         5.300        5.300         400,000            400,000         

 Tổng mức đầu tư 

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
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6 Trường THPT Trần Quý Cáp, thành phố Hội An 7731687 560 074
1083-

08/4/19
19.888          19.888       13.707      13.707       2.000,000         2.000,000      

7 Trường THPT Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh 7731686 560 074
49-

29/3/19
2.837            2.837         2.000        2.000         500,000            500,000         

8 Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn 7775935 560 074
 162-

19/8/19 
6.981            6.981         5.100        5.100         1.000,000         1.000,000      

9 Trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My 7775934 560 074
 160-

16/8/19 
6.357            6.357         5.000        5.000         700,000            700,000         

10 Trường THPT Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên 7775284 560 074
 161-

16/8/19 
6.000            6.000         4.300        4.300         1.000,000         1.000,000      

11 Trường THPT Sào Nam, huyện Duy Xuyên 7775579 560 074
 163-

19/8/19 
5.959            5.959         4.600        4.600         800,000            800,000         

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 228.772        202.272     131.817    111.817     37.600,000       -               37.600,000    -                 -                 

a Dự án nhóm B 147.104        120.604     81.917      61.917       24.500,000       -               24.500,000    -                 -                 

1 Trường chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2) 7487079 560 074
 3400-

31/10/14 
85.998          60.998       60.217      40.217       4.500,000         4.500,000      

2 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn 7783949 560 074
 3142-

30/9/19 
61.106          59.606       21.700      21.700       20.000,000       20.000,000    

b Dự án nhóm C 81.668          81.668       49.900      49.900       13.100,000       -               13.100,000    -                 -                 

1 Trường THPT Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên 7731739 560 074
1082-

08/4/19
29.971          29.971       20.000      20.000       5.500,000         5.500,000      

2 Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thăng Bình 7776084 560 074
 159-

16/8/19 
11.824          11.824       9.000        9.000         1.600,000         1.600,000      

3 Trường THPT Thái Phiên, huyện Thăng Bình 7784271 560 074
 210-

24/9/19 
9.983            9.983         7.500        7.500         1.500,000         1.500,000      

4 Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang 7778511 560 074
 2810-

05/9/19 
29.890          29.890       13.400      13.400       4.500,000         4.500,000      

IV KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 19.971          19.971       -            -            6.000,000         -               6.000,000      -                 -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 19.971          19.971       -            -            6.000,000         -               6.000,000      -                 -                 

a Dự án nhóm C 19.971          19.971       6.000,000         -               6.000,000      -                 -                 

1 Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh Sở NN&PTNT 7786640 412 101
3292-

16/10/19
19.971          19.971       12.000      12.000       6.000,000         6.000,000      

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

 Đang hoàn thiện 

thủ tục quyết toán 
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V Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 448.767        398.330     148.362    138.062     120.287,000     2.800,000    117.487,000  -                 -                 

(1) Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch 4.015            4.015         2.876        2.876         300,000            300,000       -                 -                 -                 

a Dự án nhóm C 4.015            4.015         2.876        2.876         300,000            300,000       -                 -                 -                 

1 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp hệ

thống xử lý nước thải

Bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch
7629202 423 139

 3870-

31/10/16 
4.015            4.015         2.876        2.876         300,000            300,000       

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 444.752        394.315     145.486    135.186     119.987,000     2.500,000    117.487,000  -                 -                 

a Dự án nhóm B 337.733        314.678     85.905      85.905       107.287,000     -               107.287,000  -                 -                 

1 Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Sở Y tế 7487939 423 132
 3448-

31/10/14 
145.993        145.993     69.192      69.192       10.000,000       10.000,000    

2 Trung tâm y tế huyện Phước Sơn
BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7823335 560 132

301-

31/01/20
59.970          59.970       5.500        5.500         18.000,000       18.000,000    

3 
Mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện Phụ sản - Nhi

Quảng Nam

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Quảng 

Nam

7814222 423 132
393-

17/02/19
59.715          59.715       5.500        5.500         36.000,000       36.000,000    

4 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị,

nhà đặt máy, nhà điều hành

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh
7755953 423 132

1163-

17/4/19
72.055          49.000       5.713        5.713         43.287,000       43.287,000    

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

b Dự án nhóm C 107.019        79.637       59.581      49.281       12.700,000       2.500,000    10.200,000    -                 -                 

1 
Hệ thống xử lý nước sinh hoạt, nước thải và mua sắm thiết bị

y tế phòng khám đa khoa khu công nghiệp ĐN-ĐN
7474440 423 139

 1608-

26/5/14 
28.669          13.685       9.800        9.800         1.000,000         1.000,000    

2 
Mở rộng, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Tiên Phước; hạng

mục: Khối khám, cấp cứu, dược
7486156 423 132

 3416-

31/10/14 
29.396          18.912       22.881      12.581       500,000            500,000       

3 

Xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

tỉnh Quảng Nam (Hệ thống xử lý chất thải: Trung tâm Y tế dự

phòng, Trung tâm phòng chống Sốt rét Bướu cổ, Trung tâm

Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo

dục sức khỏe)

7847700 423 139
 148-

30/7/20 
3.828            1.914         1.400        1.400         300,000            300,000         

4 
Hệ thống xử lý chất thải, cải tạo khu vi sinh, thu gom nước

thải Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Quảng Nam
7853239 423 139

 163-

26/8/20 
3.040            3.040         2.100        2.100         600,000            600,000       

5 Hệ thống xử lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Núi Thành 7847351 423 139
 147-

30/7/20 
2.271            2.271         1.600        1.600         400,000            400,000       

6 Phòng khám AXan, huyện Tây Giang 7716360 560 132
 121-

31/7/18 
9.936            9.936         5.000        5.000         900,000            900,000         

Sở Y tế

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
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7 Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang 7631735 423 132
3435-

30/10/19
29.879          29.879       16.800      16.800       9.000,000         9.000,000      

VI VĂN HÓA THÔNG TIN 260.382        183.983     172.156    117.156     14.900,000       2.000,000    -                 5.400,000       7.500,000      

(1) Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch 195.483        145.483     155.656    105.656     5.000,000         2.000,000    -                 -                 3.000,000      

a Dự án nhóm B 141.418        91.418       116.019    66.019       3.000,000         1.000,000    -                 -                 2.000,000      

1 
Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước

Võ Chí Công
7430013 425 161

 3365-

30/10/13 
76.203          26.203       55.959      5.959         2.000,000         2.000,000      

2 Bảo tàng tỉnh Quảng Nam 7309681 425 161
 3533-

29/10/10 
65.215          65.215       60.060      60.060       1.000,000         1.000,000    

b Dự án nhóm C 54.065          54.065       39.637      39.637       2.000,000         1.000,000    -                 -                 1.000,000      

1 Trưng bày bảo tàng tỉnh Sở VH-TT&DL 7487309 425 161
 3435-

31/10/14 
24.117          24.117       18.437      18.437       1.000,000         1.000,000    

2 
Cải tạo sân vườn trung tâm văn hóa tỉnh theo hướng Công

viên văn hóa

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7725014 560 161

2312-

31/7/18
29.948          29.948       21.200      21.200       1.000,000         1.000,000      

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 50.000          25.000       16.500      11.500       4.500,000         -               -                 -                 4.500,000      

a Dự án nhóm B 50.000          25.000       16.500      11.500       4.500,000         -               -                 -                 4.500,000      

1 Nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
UBND huyện 

Tiên Phước
7644608 161

 109-

23/5/17 
50.000          25.000       16.500      11.500       4.500,000         4.500,000      

(3) Dự án khởi công mới năm kế hoạch 14.900          13.500       -            -            5.400,000         -               -                 5.400,000       -                 

a Dự án nhóm C 14.900          13.500       -            -            5.400,000         -               -                 5.400,000       -                 

1 
Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý

Phi

UBND huyện 

Duy Xuyên
7866498 161

5926-

30/10/20
14.900          13.500       5.400,000         5.400,000       

VII PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN 49.915          49.915       4.500        4.500         25.000,000       -               -                 -                 25.000,000    

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 49.915          49.915       4.500        4.500         25.000,000       -               -                 -                 25.000,000    

a Dự án nhóm B 49.915          49.915       4.500        4.500         25.000,000       -               -                 -                 25.000,000    

1 Phim trường sản xuất chương trình truyền hình Đài PTTH tỉnh 7790183 442 201
3475-

31/10/19
49.915          49.915       4.500        4.500         25.000,000       25.000,000    

VIII THỂ DỤC THỂ THAO 8.180            8.180         6.000        6.000         1.400,000         1.400,000    -                 -                 -                 

Sở VH-TT&DL

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán
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(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 8.180            8.180         6.000        6.000         1.400,000         1.400,000    -                 -                 -                 

a Dự án nhóm C 8.180            8.180         6.000        6.000         1.400,000         1.400,000    -                 -                 -                 

1 
Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà thi đấu thể dục, thể thao

tỉnh Quảng Nam
Sở VH-TT&DL 7808408 425 221

06-

08/01/20
8.180            8.180         6.000        6.000         1.400,000         1.400,000    

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 

IX BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14.650          14.650       11.500      11.500       2.000,000         -               -                 -                 2.000,000                                  -   

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 14.650          14.650       11.500      11.500       2.000,000         -               -                 -                 2.000,000      

a Dự án nhóm C 14.650          14.650       11.500      11.500       2.000,000         -               -                 -                 2.000,000      

1 

Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc

chứa rác dự phòng tại khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp (dự

án khẩn cấp)

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
7818010 426 261

587-

06/3/20
14.650          14.650       11.500      11.500       2.000,000         2.000,000      

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 

X CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 6.622.080     3.880.649  2.742.890 1.525.053  752.305,304     4.614,453    45.079,378    558.711,473   143.900,000  

X.1 NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 6.982            6.700         2.000        2.000         4.700,000         -               -                 -                 4.700,000      

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 6.982            6.700         2.000        2.000         4.700,000         -               -                 -                 4.700,000      

b Dự án nhóm C 6.982            6.700         2.000        2.000         4.700,000         -               -                 -                 4.700,000      

1 Mương thoát nước khu dân cư thôn Nam Hà, xã Bình Dương
UBND huyện 

Thăng Bình
7801274 283

3212-

30/10/19
6.982            6.700         2.000        2.000         4.700,000         4.700,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

X.2 LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP 75.828          34.494       34.460      5.660         5.000,000         -               -                 -                 5.000,000                                  -   

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 75.828          34.494       34.460      5.660         5.000,000         -               -                 -                 5.000,000      

a Dự án nhóm C 75.828          34.494       34.460      5.660         5.000,000         -               -                 -                 5.000,000      

1 
Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2016 - 2020
7557673 412 282

826-

07/03/16
60.498          22.948       29.960      1.160         2.000,000         2.000,000      

2 
Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh

Quảng Nam
7776845 412 282

 2617-

16/8/19 
15.330          11.546       4.500        4.500         3.000,000         3.000,000      

X.3 THỦY LỢI VÀ DỊCH VỤ THỦY LỢI 402.471        372.474     169.744    154.744     81.000,000       3.800,000    -                 65.000,000     12.200,000    

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 36.626          31.626       31.371      26.371       2.200,000         -               -                 -                 2.200,000      

1 Trạm bơm Tứ Sơn (giai đoạn 2)
UBND huyện 

Thăng Bình
7618805 283

3808-

28/10/16
24.926          24.926       21.371      21.371       500,000            500,000         

Chi cục Kiểm 

lâm

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán Page 5



 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 
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Mã số 

chương

Mã 

Loại - 

Khoản

Quyết định đầu tư
 Lũy kế vốn đã bố trí 

đến nay 

 Kế hoạch vốn bổ sung 

Ghi chú

 Tổng số 
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tháng, 

năm

2 
Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực trường Trung cấp nghề

Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

 Trường Trung 

cấp nghề Thanh 

niên Dân tộc - 

Miền núi QN 

7478627 424 283
3500-

31/10/12
11.700          6.700         10.000      5.000         1.700,000         1.700,000      

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 365.845        340.848     138.373    128.373     78.800,000       3.800,000    -                 65.000,000     10.000,000    

a Dự án nhóm B 204.881        201.924     36.800      36.800       55.000,000       -               -                 55.000,000     -                 

1 Hồ Hố Do

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7747925 599 283
1623-

31/5/19
109.997        109.997     27.800      27.800       27.000,000       27.000,000     

2 Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7852235 599 283
2331-

24/8/20
94.884          91.927       9.000        9.000         28.000,000       28.000,000     

a Dự án nhóm C 160.965        138.925     101.573    91.573       23.800,000       3.800,000    -                 10.000,000     10.000,000    

1 
Sữa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố công trình hồ chứa Nước

Rôn, Trà Dương, huyện Bắc Trà My
7689073 599 283

 1654-

28/5/18 
30.000          20.000       27.500      17.500       1.000,000         1.000,000    

2 
Kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ, xã Quế

Thọ
7704431 599 283

 2309-

31/7/18 
21.124          21.124       14.800      14.800       2.000,000         2.000,000      

3 Hồ Phước Hòa, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức 7729063 599 283
3284-

31/10/18
39.924       39.924    18.200      18.200       10.000,000       10.000,000     

4 Nâng cấp kênh N1 và N2 hồ chứa nước Phú Lộc 7749260 564 283
 154-

07/8/19 
12.049          12.049       9.600        9.600         1.200,000         1.200,000    

5 
Hệ thống kênh mương trạm bơm La Thọ, thị xã Điện Bàn và

trạm bơm Xuyên Đông, huyện Duy Xuyên
7750951 564 283

 141-

25/7/19 
5.683            5.683         4.500        4.500         600,000            600,000       

6 
Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An

đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 2)

UBND huyện 

Quế Sơn
7486036 283

 4231-

01/12/17 
22.997          20.145       16.973      16.973       1.000,000         1.000,000    

7 Đập Xai Mưa
 UBND huyện 

Tiên Phước 
7783842 283

3098-

26/9/19
29.188          20.000       10.000      10.000       8.000,000         8.000,000      

X.4 THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN 219.500        219.500     115.117    115.117     41.000,000       -               41.000,000    -                 -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 219.500        219.500     115.117    115.117     41.000,000       -               41.000,000    -                 -                 

a Dự án nhóm B 219.500        219.500     115.117    115.117     41.000,000       -               41.000,000    -                 -                 

1 Cảng cá Tam Quang

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7627869 599 284
 1083-

31/3/17 
121.000        121.000     97.117      97.117       5.000,000         5.000,000      

2 
Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An

Hòa (giai đoạn 1)

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7747924 599 284
1624-

31/5/19
98.500          98.500       18.000      18.000       36.000,000       36.000,000    

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

 Cty TNHH 

MTV KTTL 

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 
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năm

X.5 ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ VÀ KINH TẾ MỚI 163.962        57.026       114.955    14.955       8.000,000         -               -                 -                 8.000,000      

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 163.962        57.026       114.955    14.955       8.000,000         -               -                 -                 8.000,000      

a Dự án nhóm B 163.962        57.026       114.955    14.955       8.000,000         -               -                 -                 8.000,000      

1 Khu TĐC di dời vùng sạt lở tỉnh Quảng Nam Sở NN&PTNT 7545508 412 285
1132-

30/03/16
80.000          35.460       54.585      14.585       3.000,000         3.000,000      

2  Các hạng mục hạ tầng thiết yếu tại Tiểu khu I (giai đoạn II)  Sở Công thương 7552695 416 292
61- 

30/10/15
83.962          21.566       60.370      370            5.000,000         5.000,000      

X.6 CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NĂNG 687.515        92.814       142.034    35.000       11.000,000       -               -                 3.500,000       7.500,000      

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 687.515        92.814       142.034    35.000       11.000,000       -               -                 3.500,000       7.500,000      

a Dự án nhóm B 687.515        92.814       142.034    35.000       11.000,000       -               -                 3.500,000       7.500,000      

1 Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020  Sở Công thương 7446520 416 309
716- 

10/3/14
687.515        92.814       142.034    35.000       11.000,000       3.500,000       7.500,000      

X.7 CÔNG NGHIỆP KHÁC 172.431        114.433     69.900      65.900       36.000,000       -               -                 -                 36.000,000    

(1) Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch 18.498          14.500       15.700      11.700       2.800,000         -               -                 -                 2.800,000      

a Dự án nhóm C 18.498          14.500       15.700      11.700       2.800,000         -               -                 -                 2.800,000      

1 CCN An Lưu (Cồn Ba Cây)
UBND thị xã 

Điện Bàn
7633527 309

 1079-

31/3/17 
18.498          14.500       15.700      11.700       2.800,000         2.800,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 123.933        84.933       54.200      54.200       27.200,000       -               -                 -                 27.200,000    

a Dự án nhóm C 123.933        84.933       54.200      54.200       27.200,000       -               -                 -                 27.200,000    

1 Cụm công nghiệp ấp 5
 UBND huyện 

Đại Lộc 

 517-

27/5/19 
10.000          10.000       7.000        7.000         2.000,000         2.000,000      

2 Cụm công nghiệp Đông Phú 1
 UBND huyện 

Quế Sơn 
30.000          20.000       13.000      13.000       7.000,000         7.000,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

3 CCN Nông Sơn
UBND huyện 

Nông Sơn
7624639 309

 3868-

31/10/16 
14.933          14.933       12.000      12.000       1.400,000         1.400,000      

4 Cụm công nghiệp đồi 30

 Công ty TNHH 

đầu tư quốc tế 

Phú Ninh 

30.000          20.000       14.000      14.000       6.000,000         6.000,000      
Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

5 Hoàn thiện hạ tầng CCN Phú Mỹ
 UBND huyện 

Phú Ninh 
10.000          10.000       4.200        4.200         4.800,000         4.800,000      
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6 Cụm công nghiệp thôn Bốn, xã Ba
 UBND huyện 

Đông Giang 
29.000          10.000       4.000        4.000         6.000,000         6.000,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

(3) Dự án khởi công mới năm kế hoạch 30.000          15.000       -            -            6.000,000         -               -                 -                 6.000,000      

a Dự án nhóm C 30.000          15.000       -            -            6.000,000         -               -                 -                 6.000,000      

1 Cụm công nghiệp Quế Thọ 3
UBND huyện 

Hiệp Đức
30.000          15.000       6.000,000         6.000,000      

X.8 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 4.688.574     2.806.390  1.993.343 1.040.013  528.405,304     814,453       4.079,378      459.211,473   64.300,000    

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 99.811          99.811       61.283      61.283       19.000,000       -               -                 19.000,000     -                 

a Dự án nhóm B 99.811          99.811       61.283      61.283       19.000,000       -               -                 19.000,000     -                 

1 
Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam

Kỳ

BQL dự án 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh

7746977 599 292
1621-

31/5/19
99.811          99.811       61.283      61.283       19.000,000       19.000,000     

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán 

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 4.491.482     2.609.298  1.932.059 978.729     480.405,304     814,453       4.079,378      411.211,473   64.300,000    

a Dự án nhóm B 4.024.164     2.263.332  1.715.224 777.814     407.261,776     -               4.079,378      401.211,473   1.970,925      

1 
Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ

Hà và sân bay Chu Lai
7638518 599 292

260-

20/11/17
1.479.000     579.000     1.095.306 195.306     48.761,776       4.079,378      43.711,473     970,925         

3 
Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT607; lý trình:

Km18+00 - Km22+398; hạng mục: Xây dựng công trình
7719570 560 292

3256-

30/10/18
144.918        144.918     71.405      71.405       23.000,000       23.000,000     

4 
Cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường

Đông Trường Sơn
7714805 599 292

102-

11/01/19
128.410        127.810     94.152      94.152       8.000,000         8.000,000       

5 
Đường vào trung tâm xã AXan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu

phụ Tây Giang (giai đoạn II)
7742440 599 292

 2343-

25/8/20 
113.372        110.972     2.634        2.634         31.000,000       31.000,000     

6 
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609; lý trình: Km17+630 -

Km20+440 và Km37+00 - Km46+250

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7347002 560 292 134.586        134.586     102.514    102.514     9.000,000         9.000,000       

7 Đường bao Nguyễn Hoàng
 UBND thành 

phố Tam Kỳ 
7858100 292

 2039-

29/7/20 
550.978        168.000     16.000      16.000       51.000,000       51.000,000     

8 Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện
 UBND thị xã 

Điện Bàn 
7841346 292

 1770-

02/7/20 
228.000        141.000     17.500      12.500       44.000,000       44.000,000     

9 Cầu Hội Khách - Tân Đợi
UBND huyện  

Đại Lộc
7759384 292

1534-

27/5/19
140.000        98.000       18.200      18.200       26.000,000       26.000,000     

10 Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa
UBND huyện  

Đại Lộc
7776238 292

 2612-

15/8/19 
100.000        70.000       9.700        6.700         25.000,000       25.000,000     

BQL dự án 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh
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11 

Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối

TTHC huyện Duy Xuyên, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14H (tuyến

ĐH20B theo quy hoạch)

UBND huyện 

Duy Xuyên
7760997 292

1620-

31/5/19
280.000        168.000     78.464      63.403       54.000,000       54.000,000     

12 Đường từ trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E
 UBND huyện 

Thăng Bình 
7783501 292

 3125-

30/9/19 
82.419          17.500       12.480      10.000       7.500,000         7.500,000       

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

13 Cầu Tam Tiến và đường dẫn
UBND huyện 

Núi Thành
7713650 292

1590-

30/5/19
220.000        187.000     51.849      44.500       30.000,000       30.000,000     

14 
Cầu sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã

Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi  huyện Tiên Phước

 UBND huyện 

Hiệp Đức 
7760706 292

 1602-

30/5/19 
130.000        91.000       32.520      29.000       17.000,000       17.000,000     

15 Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui
 UBND huyện 

Bắc Trà My 
7759328 292

 2858-

19/10/20 
120.000        84.000       27.000      27.000       15.000,000       15.000,000     

2 
Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm

huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)

UBND huyện 

Đông Giang
7716768 292

 2997-

05/10/18 
92.482          85.547       77.000      76.000       1.000,000         1.000,000      

16 Các tuyến nội thị thị trấn Prao
UBND huyện 

Đông Giang
7796111 292

3878-

28/11/19
80.000          56.000       8.500        8.500         17.000,000       17.000,000     

b Dự án nhóm C 467.318        345.966     216.835    200.915     73.143,528       814,453       -                 10.000,000     62.329,075    

1 
Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy

Phước - Cẩm Kim

Sở Giao thông 

Vận tải
7729228 421 292

2865-

10/9/19
49.742          37.742       29.000      24.000       6.647,528         6.647,528      

2 
Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0+00 - Km3+00 tuyến đường

ĐT609 (cũ)

 BQL dự án 

ĐTXD tỉnh 
7774223 560 292

 1622-

31/5/19 
40.000          37.232       21.341      21.341       5.000,000         814,453       4.185,547      

3 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở rộng mặt đường

3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông

nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)

BQL dự án 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh

7811913 560 292
219-

20/01/20
          20.000 20.000       6.000        6.000         8.000,000         8.000,000      

4 
Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường

Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi)

UBND thành 

phố Tam Kỳ
7750204 292

10627-

04/4/19
35.861          20.000       16.000      16.000       4.000,000         4.000,000      

5 Cầu Xuân Nam; hạng mục: Cầu và đường vào cầu 7747657 292
747-

12/3/19
24.000          15.000       15.670      13.000       2.000,000         2.000,000      

6 Cầu Khe Gai 7705527 292
 2253-

27/7/18 
21.997          19.997       13.000      13.000       5.000,000         5.000,000      

7 Đường nối ĐH6.DX đi khu TĐC Nồi Rang
UBND huyện 

Duy Xuyên
7818540 292

613-

10/3/20
20.995          20.995       4.500        4.500         10.000,000       10.000,000    

8 
Thảm nhựa đường ven bao ngoài hàng rào khu công nghiệp

Đông Quế Sơn

 UBND huyện 

Quế Sơn 
7729352 292

3262-

31/10/18
16.867          13.000       12.000      10.000       3.000,000         3.000,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

9 
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình

Giang)

 UBND huyện 

Quế Sơn 
7761941 292

 1618-

31/5/19 
25.000          14.000       9.500        7.000         3.000,000         3.000,000      

UBND huyện 

Đại Lộc

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 
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10 Cầu Ồ Ồ và đường nội thị phía Bắc thị trấn Tân An
 UBND huyện 

Hiệp Đức 
7754889 292

 1304-

04/5/19 
67.978          48.000       27.520      24.770       9.000,000         9.000,000      

11 Đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với Quốc lộ 40B
 UBND huyện 

Tiên Phước 
7756637 292

1186-

22/4/19
49.878          29.000       16.000      15.000       7.000,000         7.000,000      

12 Đường ô tô đến trung tâm xã Chơ Chun
UBND huyện 

Nam Giang
7745057 292

597-

06/3/19
45.000          36.000       35.504      35.504       496,000            496,000         

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ 

13 Cầu Bình Nam 1 và cầu Bình Nam 2
UBND huyện 

Thăng Bình
7799327 292

4033-

11/12/19
50.000          35.000       10.800      10.800       10.000,000       10.000,000     

(3) Dự án khởi công mới năm kế hoạch 97.281          97.281       -            -            29.000,000       -               -                 29.000,000     -                 

a Dự án nhóm C 97.281          97.281       -            -            29.000,000       -               -                 29.000,000     -                 

1 
Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải

(giai đoạn 1)

BQL dự án 

ĐTXD các 

CTGT tỉnh

7844663 599 292
1891-

15/7/20
57.281          57.281       17.000,000       17.000,000     

2 Tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2)
UBND huyện 

Duy Xuyên
7866499 292

2012-

28/7/20
40.000          40.000       12.000,000       12.000,000     

X.9 CẤP, THOÁT NƯỚC 85.869          81.869       27.000      27.000       18.000,000       -               -                 18.000,000     -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 85.869          81.869       27.000      27.000       18.000,000       -               -                 18.000,000     -                 

a Dự án nhóm B 85.869          81.869       27.000      27.000       18.000,000       -               -                 18.000,000     -                 

1 
Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã

Điện Bàn (giai đoạn II)

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7783507 560 311

 3126-

30/9/19 
85.869          81.869       27.000      27.000       18.000,000       18.000,000     

X.10 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 89.275          65.275       48.331      38.658       18.200,000       -               -                 13.000,000     5.200,000      

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 89.275          65.275       48.331      38.658       18.200,000       -               -                 13.000,000     5.200,000      

a Dự án nhóm B 70.145          46.145       36.331      26.658       13.000,000       -               -                 13.000,000     -                 

1 Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam Sở TT&TT 7567181 427 314
2985-

19/8/19
70.145          46.145       36.331      26.658       13.000,000       13.000,000     

b Dự án nhóm C 19.130          19.130       12.000      12.000       5.200,000         -               -                 -                 5.200,000      

1 Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước Sở KH&ĐT 7785768 413 314
3209-

07/10/19
4.227            4.227         2.000        2.000         1.800,000         1.800,000      

2 
Nâng cấp, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

tác nghiệp (Q-Office)
Sở TT&TT 7784928 427 314

 3146-

01/10/19 
14.903          14.903       10.000      10.000       3.400,000         3.400,000      
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X.11 DU LỊCH 29.673          29.673       26.006      26.006       1.000,000         -               -                 -                 1.000,000      

(1) Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch 29.673          29.673       26.006      26.006       1.000,000         -               -                 -                 1.000,000      

a Dự án nhóm C 29.673          29.673       26.006      26.006       1.000,000         -               -                 -                 1.000,000      

1 
Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào khu di tích

Hòn Tàu
Sở VH-TT&DL 7487303 425 292

3447-

31/10/14
29.673          29.673       26.006      26.006       1.000,000         1.000,000      

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán

XI
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
276.958        213.425     59.812      59.812       71.174,074       10.174,074  -                 4.400,000       56.600,000    

XI.1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 218.384        179.027     57.212      57.212       59.774,074       10.174,074  -                 400,000          49.200,000    

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 31.657          31.657       25.900      25.900       3.674,074         3.274,074    -                 400,000          -                 

a Dự án nhóm C 31.657          31.657       25.900      25.900       3.674,074         3.274,074    -                 400,000          -                 

1 Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông 

Vận tải
7708547 421 341

 124-

11/7/19 
4.629            4.629         4.300        4.300         174,074            174,074       Quyết toán

2 Cải tạo, sửa chữa Hội trường số 01 Văn phòng UBND tỉnh
BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7811912 560 341

19-

21/01/20
14.268          14.268       12.000      12.000       1.500,000         1.500,000    

3 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ

doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
Sở KH&ĐT 7754565 413 341

37-

25/02/20
2.964            2.964         2.500        2.500         200,000            200,000       

4 Cải tạo sửa chữa Thư viện tỉnh Quảng Nam Sở VH-TT&DL 7487303 425 341
123-

10/7/19
2.388            2.388         2.100        2.100         100,000            100,000       

5 
Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quảng Nam
Sở TN&MT 7783531 426 341

211-

24/9/19
1.500            1.500         1.000        1.000         400,000            400,000          

6 Mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam 7797890 412 341
296-

05/12/19
4.461            4.461         3.000        3.000         1.000,000         1.000,000    

7 Mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 7793796 412 341
260-

19/11/19
1.447            1.447         1.000        1.000         300,000            300,000       

(2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 186.726        147.369     31.312      31.312       56.100,000       6.900,000    -                 -                 49.200,000    

a Dự án nhóm B 134.124        106.934     9.627        9.627         41.200,000       -               -                 -                 41.200,000    

1  Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam
BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7629786 560 341

 3474-

31/10/19 
79.434          79.434       7.800        7.800         32.000,000       32.000,000    

Nguồn tăng thu

14,5 tỷ đồng

2 Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn
UBND huyện 

Quế Sơn
7790280 341

3473-

31/10/19
54.690          27.500       1.827        1.827         9.200,000         9.200,000      

b Dự án nhóm C 52.602          40.435       21.686      21.686       14.900,000       6.900,000    -                 -                 8.000,000      

Sở NN&PTNT

Đang hoàn thiện

thủ tục quyết toán
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1 Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam Sở TN&MT 7525868 426 341
5953-

05/12/19
10.094          10.094       5.886        5.886         3.200,000         3.200,000    

2 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp Sở Tư pháp 7710655 414 341
152-

10/8/20
4.413            4.413         3.800        3.800         200,000            200,000       

3 
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Văn hóa - Thể

thao và Du lịch
Sở VH-TT&DL 7786635 425 341

213-

30/9/19
11.928          11.928       6.000        6.000         3.500,000         3.500,000    

4 
Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ Sâm

Ngọc Linh

UBND huyện 

Nam Trà My
7747342 341

848-

20/3/19
26.167          14.000       6.000        6.000         8.000,000         8.000,000      

Bố trí đủ phần NS

tỉnh hỗ trợ

XI.2 HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 49.176          25.000       2.600        2.600         7.400,000         -               -                 -                 7.400,000      

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch 49.176          25.000       2.600        2.600         7.400,000         -               -                 -                 7.400,000      

a Dự án nhóm B 49.176          25.000       2.600        2.600         7.400,000         -               -                 -                 7.400,000      

1 Trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My
UBND huyện 

Bắc Trà My
7792829 351

3785-

19/11/19
49.176          25.000       2.600        2.600         7.400,000         7.400,000      

XI. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 9.398            9.398         -            -            4.000,000         -               -                 4.000,000       -                 

(1) Dự án khởi công mới năm kế hoạch 9.398            9.398         -            -            4.000,000         -               -                 4.000,000       -                 

a Dự án nhóm C 9.398            9.398         -            -            4.000,000         -               -                 4.000,000       -                 

1 Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7865604 560 361

124-

03/11/20
9.398            9.398         4.000,000         4.000,000       

XII BẢO ĐẢM XÃ HỘI 49.985          45.982       36.357      36.357       4.200,000         4.200,000    -                 -                 -                 

(1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch 49.985          45.982       36.357      36.357       4.200,000         4.200,000    -                 -                 -                 

a Dự án nhóm C           49.985        45.982        36.357        36.357 4.200,000         4.200,000    -                 -                 -                 

1 
Nhà bia ghi danh diệt sỹ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh

trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam
Sở LĐ-TB&XH 7794684 424 161

268-

22/11/19
7.625            7.625         6.500        6.500         400,000            400,000       

Đang hoàn thiện 

thủ tục quyết toán

2 
Cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Quảng Nam

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7781128 560 371

2986-

18/9/19
17.957          17.957       14.000      14.000       1.300,000         1.300,000    

3 
Nhà nuôi dưỡng, điều trị người có công (nhà D) truộc trung

tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

Trung tâm Nuôi 

dưỡng, điều 

dưỡng người có 

công QNam

7794822 424 371 7.500            3.500         2.000        2.000         1.100,000         1.100,000    

4 Nghĩa trang liệt sỹ phường Điện Ngọc
UBND thị xã 

Điện Bàn
7761058 371

4925-

29/5/19
5.400            5.400         4.700        4.700         200,000            200,000       

Page 12



 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 
 Tổng số 

 Trong đó: 

NS tỉnh 

 XDCB tập 

trung 
 Nguồn CCTL 

 Nguồn tiết 

kiệm chi 

 Nguồn vượt 

thu, tăng thu 

 Tổng mức đầu tư TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã số 

chương

Mã 

Loại - 

Khoản

Quyết định đầu tư
 Lũy kế vốn đã bố trí 

đến nay 

 Kế hoạch vốn bổ sung 

Ghi chú

 Tổng số 

 Trong đó Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm

5 Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Phong
UBND huyện 

Đại Lộc
7777485 371

256-

21/3/19
3.502            3.500         2.800        2.800         400,000            400,000       

6 Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Lãnh 7759341 371
1470-

24/5/19
3.000            3.000         2.500        2.500         200,000            200,000       

7 Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Định Bắc 7759340 371
1541-

29/5/19
5.000            5.000         3.857        3.857         600,000            600,000       

UBND huyện 

Thăng Bình
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